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Quốc tế

Phố Wall có phiên biến động giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/6. 

Chỉ số Dow Jones giảm 219,28 điểm( -0,65%), chỉ số NASDAQ giảm 

138,09 điểm( -1,01%) và chỉ số S&P 500 giảm 33,56 điểm( -0,77%). Cổ 

phiếu của hầu hết các nhóm ngành diễn biến giảm điểm cùng xu hướng 

chung của thị trường. Nhà đầu tư đang thể hiện những lo ngại mới về suy

thoái kinh tế ở Mỹ, cũng như suy thoái toàn cầu. Mức lạm phát vẫn cao và

chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là câu chuyện mà nhà

đầu tư quan tâm.

Chứng khoán châu Âu có diễn biến giảm điểm trong ngày giao dịch 23/6. 

Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm  40,16 điểm (-0,54%), CAC 40 (Pháp)  giảm 

39,86 điểm (-0,55%). Trong khi đó, thị trường chứng khoán tại các nước 

Đông Nam Á có diễn biến giảm điểm trong phiên giao dịch.

Giá dầu WTI và dầu Brent lần lượt giảm 0,50% và 0,39% trong phiên giao 

dịch ngày 23/6. Bên cạnh đó giá một số vật liệu cơ bản như sữa, vàng, gas 

tăng điểm.

Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ( SNB) quyết định tăng lãi suất thêm 0,25

điểm phần trăm, lên mức 1,75%. Đây là lần tăng thứ năm liên tiếp.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng khó có thể tìm ra một giải

pháp thay thế USD- đồng tiền đã trở thành công cụ giao dịch chính toàn

cầu hàng chục năm.

Trong nước

Vnindex có phiên giao dịch tích cực trong phiên giao dịch ngày 

23/6, lực mua đã đẩy chỉ số Vnindex đi lên. Kết thúc phiên, Vnindex 

tăng 4,08 điểm, đóng cửa tại 1.129,38 điểm, chính thức ở mức điểm 

số cao nhất kể từ đầu năm 2023, khối lượng giao dịch đạt hơn 

906,6 triệu đơn vị, tương ứng 18.193,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 235 mã 

tăng giá, 200 mã giảm giá và 52 mã đứng giá.

Hầu hết các nhóm ngành đều biến động so với phiên trước đó, cổ 

phiếu một số nhóm ngành tăng điểm gây chú ý trong phiên giao 

dịch như ngành Hàng tiêu dùng, Viễn thông. Trong đó, nhiều mã ghi 

nhận sự chú ý của nhà đầu tư như HKB, CTR, FOC.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị hơn 41,31 tỷ, tập trung 

bán các cổ phiếu VPB, BIC, TPB. Bên cạnh đó, tự doanh tham gia 

bán ròng với 299,64 tỷ đồng, tập trung bán các cổ phiếu HPG, VPB, 

BCG.

Ngày 25/6, Khởi công đồng loạt Dự án đường Vành đai 4 – Vùng

Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An

Hữu giai đoạn 1, tổng mức đầu tư lên tới 91.699 tỷ đồng.

Tại bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội

Vương Đình Huệ yêu cầu: Chính phủ thúc đẩy phát triển và quản lý

chặt chẽ các thị trường tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm, trái phiếu

doanh nghiệp, bất động sản.
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Doanh nghiệp

TCB: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi thêm 3.500 tỷ mua lại

trái phiếu trước hạn.

KBC: CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo hết nợ trái phiếu sau

khi tất toán gần 4.000 tỷ.

OCB: Ngân hàng TMCP Phương Đông chuẩn bị phát hành 26.000 trái

phiếu trong năm 2023.

ACG: CTCP Gỗ An Cường dự kiến phát hành 14,9 triệu cổ phiếu trả cổ

tức năm 2022, tỷ lệ 11%.

KHG: CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land gia hạn thêm một lô trái phiếu

300 tỷ đồng.

STG: PSA Cargo Solution muốn tăng sở hữu tại Sotrans lên 30% sau

khi chi 1.300 tỷ đồng làm cổ đông chiến lược.

TVC: Bà Nguyễn Thị Đinh Hương xin rút khỏi HĐQT Tập đoàn Quản lý tài

sản Trí Việt.

GEG: CTCP Điện Gia Lai sắp phát hành 19,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ

lệ thực hiện 100:6.

SD4: Hơn 10 triệu cổ phiếu CTCP Sông Đà 4 giao dịch trên UPCoM

ngày 28/6.

SBH: CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ đặt mục tiêu năm 2023 phát 767

triệu kWh điện.



CHỈ SỐ 23/06/2023 % Ngày % Tuần % Tháng % YTD

VN INDEX 1.129,38 0,36% 1,27% 6,17% 12,14%

HNX30 INDEX 439,11 -1,16% 2,76% 8,22% 32,62%

VN30 INDEX 1.126,76 0,82% 1,60% 6,22% 12,09%

S&P 500 4.348,33 -0,77% -1,75% 3,40% 13,25%

Dow Jones 33.727,43 -0,65% -1,98% 1,92% 1,75%

Nasdaq 13.492,52 -1,01% -2,11% 3,98% 28,91%

Shanghai Composite 3.197,90 -1,31% -0,96% -2,99% 3,52%

Nikkei 225 32.785,39 0,01% -1,75% 6,05% 25,64%

Thailand SET 1.505,52 -0,25% -3,45% -1,65% -9,78%

Malaysia 1.390,89 -0,27% 0,26% -0,86% -6,99%

Philippine 6.393,55 -0,18% -1,76% -2,09% -2,63%

Indonesia JCI 6.639,73 -0,19% -0,88% -0,71% -3,08%

FTSE 100 7.461,87 -0,54% -2,37% -2,17% 0,14%

DAX 15.829,94 -0,99% -3,23% -0,96% 13,69%

CAC 40 7.163,42 -0,55% -3,05% -2,13% 10,65%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities



Nguồn: Bloomberg (ĐV: Triệu USD), VietinBank Securities

CẬP NHẬT GIAO DỊCH QUỸ ETF

Name 1D Flow 1W Flow 1M Flow YTD Flow 1Y Flow 3Y Flow

Median 0 0 0 0 1,82 0,68

Fubon FTSE Vietnam ETF 0 -0,59 -0,78 70,91 386,12 791,46

KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth 0 4,1 4,1 -43,71 34,63 -75,01

Premia MSCI Vietnam ETF 0 0 0 0,3 -1,12 -4,98

CSOP FTSE Vietnam 30 ETF 0 0 0 -2,1 -2,1 -2,1

KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Leverage ETF H 0 0 0 1,29 1,82 -6,64

Premia MSCI Vietnam ETF 0 0 0 0,3 -1,12 -4,98

Asian Growth CUBS ETF 0 0 0 0 0,22 12,97

DCVFMVN30 ETF Fund 0,89 1,95 -11,1 -1,53 9,27 -88,1

KIM Growth VN30 ETF 0 0 0 -4,92 11,69 12,12

KIM Growth VNFINSELECT ETF 0 0 0 0 0 0

SSIAM VN30 ETF 0 0 0,06 0,61 0,61 0,68

SSIAM VNX50 ETF 0 0 0 -0,46 -3,99 -1,86

SSIAM VNFIN LEAD ETF -0,74 -0,74 0,2 -0,29 36,04 78,48

DCVFMVN Diamond ETF 0 5,83 -16,51 -3,94 61,84 489,62

Global X MSCI Vietnam ETF 0 0 0 0,33 -0,82 5,4

VanEck Vietnam ETF 0 2,66 7,89 72,89 181,19 201,46

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 0,84 3,32 5,64 63,01 138,71 101,69



TOP CỔ PHIẾU TĂNG – GIẢM GIÁ

HSX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

VPH 7.06 911.400 6,97%
LGL 4.80 1.082.900 6,90%
QCG 10.85 2.358.000 6,90%
LEC 6.20 2.800 6,90%
VNS 22.50 459.100 6,89%
PTL 4.82 517.100 6,87%
CLW 34.25 800 6,86%
DTA 7.81 112.500 6,84%
TDG 4.70 215.000 6,82%
TDH 5.18 1.361.900 6,80%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

BTT 30.70 300 -6,97%
BIC 29.20 2.021.500 -6,86%
TIX 35.00 2.100 -6,67%
VAF 10.30 600 -6,36%
SMA 7.70 2.300 -5,52%
MHC 5.14 218.100 -4,64%
VDP 39.10 100 -4,63%
TVB 5.95 1.224.500 -4,03%
CVT 36.40 800 -3,83%
NVT 8.80 44.300 -3,83%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

VTH 10.200 201 -9,73%

DAD 20.200 10.225 -9,42%
BKC 7.000 2.300 -9,09%
VCM 21.900 501 -7,59%
MKV 9.300 3.900 -7,00%
SGC 73.700 300 -6,59%
NBP 14.500 1.000 -6,45%
X20 9.300 400 -6,06%
PIA 25.000 100 -5,66%
V12 12.400 300 -5,34%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

EBS 9.900 1.000 10,00%
BPC 9.900 900 10,00%
THS 13.300 400 9,92%
STC 18.900 300 9,88%
ATS 12.300 1.400 9,82%
SJE 24.700 30.092 9,78%
PTD 15.800 100 9,72%
DHT 23.800 413.151 9,62%
CTT 20.900 2.200 9,42%
LIG 5.900 5.468.681 9,26%

Nguồn: Fiinpro, VietinBank Securities



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

HNX: TOP 10 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất trong ngày
(Tr.VND)

TT Mã CK GT Mua ròng Mã CK2 GT Bán ròng 

1 SHS 49.813 BVS 1.007

2 IDC 7.091 NVB 954

3 TNG 3.259 PVS 858

4 VCS 314 PTI 854

5 PVG 205 DHT 309

6 MBG 180 PLC 255

7 TIG 156 EID 227

8 TVD 145 MBS 173

9 CEO 117 VNR 156

10 PVI 87 DXP 63

HSX: TOP 10 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất trong ngày
(Tr.VND)

TT Mã CK GT Mua ròng Mã CK2 GT Bán ròng

1 HPG 128.338 VPB 94.732

2 VHM 44.411 BIC 57.212

3 KDH 30.197 TPB 51.334

4 FRT 27.036 STB 43.367

5 PVD 25.615 NLG 41.464

6 GMD 22.179 VRE 29.465

7 SSI 20.616 BID 23.484

8 VNM 18.131 VCB 20.228

9 DXG 11.007 SAB 15.668

10 DGC 11.003 FUEVFVND 10.839

Nguồn: Fiinpro, VietinBank Securities



Mặt hàng Đơn vị 23/06/2023 %Ngày % 5 ngày %Tháng %YTD

Oil WTI USD/bbl. 69,16 -0,50% -2,74% -3,94% -13,02%

Oil Brent USD/bbl. 73,85 -0,39% -1,97% -3,07% -13,18%

Thép thanh CNY/MT #N/A N/A #VALUE! -0,67% 1,59% -8,75%

Nhôm USD/MT 2.150,90 -1,19% -3,61% -2,39% -8,45%

Đồng USd/lb. 381,55 -2,18% -1,63% 3,76% 0,52%

Than USD/MT 125,50 -0,20% -2,30% -21,56% -68,95%

Đường USd/lb. 24,29 -2,72% -5,23% -4,71% 36,31%

Ngô USd/bu. 630,75 -4,50% -2,19% 3,68% -7,70%

Gas USD/MMBtu 2,73 4,64% 5,36% 27,14% -38,03%

Sữa USD/cwt 14,93 0,27% 0,00% -7,90% -27,06%

Vàng USD/t oz. 1.929,60 0,31% -1,82% -1,42% 3,29%

Bạc USD/t oz. 22,55 -0,53% -6,32% -3,28% -7,27%

Lúa Mỳ USd/bu. 746,50 -0,83% 6,52% 18,71% -7,69%

Thịt lợn USd/lb. 91,28 -0,63% -0,71% 13,14% 4,08%

Thép cuộn HRC CNY/MT #N/A N/A #VALUE! 0,10% 1,12% -6,61%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA  

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities



THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Nội dung bản tin này do Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (VietinBank Securities) cung cấp, chỉ mang tính chất tham khảo.

Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ những nguồn, tờ báo đáng tin cậy, nhưng VietinBank Securities không đảm bảo được tuyệt

đối được độ chính xác của thông tin hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.

Các ý kiến tổng hợp, dự báo chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin

tham khảo chứ không mang tính chất mời chào, mua bán, nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. Báo cáo này là tài sản của Công ty cổ phần

chứng khoán Công thương (VietinBank Securities).

Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích cá nhân hay thương mại nào 

nếu không có sự đồng ý của VietinBank Securities.

Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này!
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